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2020 - 2021
GioiTinh NgaySinh

1 ABW0ML LÂM HOÀI BẢO 8B Nam 16/08/2006

2 ABW0PM HOÀNG HẢI ĐĂNG 8B Nam 11/05/2007

3 ABW0HI ÔNG VÕ VĂN ĐẠO 8B Nam 01/11/2006

4 ABW0OJ TRẦN NGỌC ĐỨC 8B Nam 15/05/2007

5 NGUYỄN QUANG DƯƠNG chuyển trường Nam 10/5/2007

6 ABW0MT TRẦN THANH HÀ 8B Nữ 17/05/2007

7 ABW0OM LÊ THỊ NGỌC HÂN 8B Nữ 02/10/2007

8 ABW0OL NGUYỄN VĂN HẠNH 8B Nam 16/10/2007

9 AHI132 PHẠM QUANG HÙNG chuyển trường Nam 5/19/2007

10 ABW0OO TRỊNH GIA HUY 8B Nam 14/08/2007

11 ABW0OQ ĐOÀN CHÍ KHANG 8B Nam 13/10/2007

12 A4D155 VŨ QUỐC KHÁNH 8B Nam 02/09/2007

13 ABW0OT LÊ ĐĂNG KHOA 8B Nam 06/09/2007

14 ABW0LT NGUYỄN ĐĂNG KHOA 8B Nam 18/07/2007

15 ABW0OU NGUYỄN ÁNH NHẬT LỄ 8B Nam 08/12/2007

16 ABW0OV TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG LINH 8B Nữ 21/10/2007

17 ABW0O3 NGUYỄN BÍCH NGỌC 8B Nữ 24/12/2007

18 ABW0OX PHÙNG BÍCH NGỌC 8B Nữ 04/01/2007

19 A1J1DX CHUNG CHÍ PHONG 8B Nam 23/09/2007

20 ABW0M7 NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG 8B Nữ 29/12/2007

21 ABW0OZ TRƯƠNG NGUYỄN NHÃ PHƯƠNG 8B Nữ 27/06/2007

22 ABW0MC NGUYỄN PHÚ THỊNH 8B Nam 28/10/2007

23 ABW0P8 LÊ ANH THƯ 8B Nữ 05/04/2007

24 ABW0ND LÊ NGHIÊM MINH THƯ 8B Nữ 02/08/2007

25 ABW0P1 LỶ MAI THỦY TIÊN 8B Nữ 17/12/2007

26 ABW0P2 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 8B Nữ 03/03/2007

27 ABW0P3 TRẦN NGỌC THỦY TIÊN 8B Nữ 17/10/2007

28 ABW0P4 NGUYỄN VĂN TIẾN 8B Nam 16/01/2007

29 ABW0MF NGÔ TRẦN NGỌC TRANG 8B Nữ 26/09/2007

30 ABW0PB TRẦN THỊ VIỆT TRINH 8B Nữ 05/01/2007

31 ABW0P5 NGUYỄN TRẦN BÁ TÙNG 8B Nam 17/03/2007

32 ABW0PC ĐẶNG TƯỜNG VY 8B Nữ 03/08/2007

33 ABW0PD NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 8B Nữ 22/08/2007
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